
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Tổng 

cộng
Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn, điều kiện chung

1
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 22 22

Giáo viên 

mầm non 

Cao đẳng 

trở lên
Giáo dục mầm non

 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục 

mầm non trở lên

26
Giáo viên 

Tiểu học

Đại học 

trở lên
Giáo dục Tiểu học

4
Giáo viên 

Tiếng Anh

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh

8
Giáo viên 

Tin học

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tin học;

- Công nghệ thông tin, Tin 

học  (có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu 

học)

2
Giáo viên 

Âm nhạc

Đại học 

trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc  

chuyên ngành âm nhạc
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TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

Giáo viên tiểu học 

hạng III
2

- Có bằng cử nhân trở lên  thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với  giáo viên tiểu học; hoặc có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học  theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 - Đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình 

độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên. 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

STT
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2
Giáo viên 

Mỹ thuật

Đại học 

trở lên

Sư phạm Mỹ thuật hoặc

 chuyên ngành Mỹ thuật

6
Giáo viên 

Toán

Đại học 

trở lên
Sư phạm Toán 

1
Giáo viên 

Hóa học

Đại học 

trở lên
Sư phạm Hóa

11
Giáo viên 

Ngữ văn

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Ngữ văn

- Văn học, Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt Nam chuyên 

ngành Ngữ văn,... (có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS)

2
Giáo viên 

Lịch sử

Đại học 

trở lên
Sư phạm Lịch sử

1

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân

Đại học 

trở lên
Giáo dục chính trị

3
Giáo viên 

Tiếng Anh

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh,.. 

- Ngôn ngữ Anh (có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên 

THCS) 

V.07.04.32
Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
3

Giáo viên tiểu học 

hạng III
2

- Có bằng cử nhân trở lên  thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với  giáo viên tiểu học; hoặc có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học  theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 - Đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình 

độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên. 

- Có bằng cử nhân trở lên  thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; hoặc 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở  theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình 

độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên.

- Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội: đã 

được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên 

ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về 

công tác Đội; có năng lực phối hợp với các tổ  

chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các 

hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
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6
Giáo viên 

Tin học

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tin học;

- Công nghệ thông tin, Tin 

học  (có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS)

1
Giáo viên 

Mỹ thuật

Đại học 

trở lên

Sư phạm Mỹ thuật hoặc 

chuyên ngành Mỹ thuật

1
Giáo viên 

Thể dục 

Đại học 

trở lên

Giáo dục thể chất, Thể dục 

thể thao 

2

Giáo viên 

Kỹ thuật 

công nghiệp

Đại học 

trở lên

Sư phạm Kỹ thuật Công 

nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật 

Công nghiệp,…

2
Tổng phụ 

trách đội 

Đại học 

trở lên

Công tác Đội; Các ngành 

sư phạm cấp THCS có đào 

tạo liên môn Công tác Đội 

(Địa - Công tác đội, Văn - 

Công tác Đội,…)

2

Giáo viên 

Khoa học tự 

nhiên

Đại học 

trở lên

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên; Sư phạm Lý hoặc 

Sư phạm Hóa hoặc Sư 

phạm Sinh và có chứng chỉ 

bồi dưỡng giáo viên dạy 

môn Khoa học tự nhiên

V.07.04.32
Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
3

- Có bằng cử nhân trở lên  thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; hoặc 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở  theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình 

độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên.

- Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội: đã 

được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên 

ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về 

công tác Đội; có năng lực phối hợp với các tổ  

chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các 

hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

41



3

Giáo viên 

Lịch sử và 

Địa lý

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử và Địa 

lý; Sư phạm Lịch sử hoặc 

Sư phạm Địa lý và có 

chứng chỉ bồi dưỡng giáo 

viên dạy môn Lịch sử và 

Địa lý

4 Kế toán viên 06.031 3 3 Kế toán viên
Đại học 

trở lên

Tài chính - kế toán, Kế 

toán - kiểm toán, Kế toán, 

Tài chính - ngân hàng, Tài 

chính Nhà nước, các ngành 

tài chính, kế toán

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

5
Thư viện viên hạng 

III
V.10.02.06 2 2

Thư viện 

viên

Đại học 

trở lên

Thông tin - thư viện, Khoa 

học Thư viện,…

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại 

học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp.

6
Nhân viên thiết bị 

thí nghiệm
V.07.07.20 2 2

Nhân viên 

thiết bị thí 

nghiệm

Đại học 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường 

học, Kỹ thuật điện, điện 

tử,..

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành 

Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở 

trường trung học.

7
Bảo vệ viên Bảo vệ 

thực vật hạng III
V.03.01.02 2 2

Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực 

vật

Đại học 

trở lên

Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật.

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành, 

chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật.

V.07.04.32
Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
3

- Có bằng cử nhân trở lên  thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; hoặc 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở  theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Đối với giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình 

độ Tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên.

- Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội: đã 

được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên 

ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về 

công tác Đội; có năng lực phối hợp với các tổ  

chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các 

hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

41



8

Hướng dẫn viên 

văn hóa cơ sở hạng 

III

V.10.07.23 1 1

Hướng dẫn 

viên văn hóa 

cơ sở

Đại học 

trở lên

Đạo diễn sân khấu, Biên 

đạo múa, Thanh nhạc, 

Quản lý văn hóa cơ sở, Âm 

nhạc, Quản lý nghệ thuật, 

Quản lý du lịch, Kinh 

doanh du lịch và Thương 

mại du lịch.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với 

lĩnh vực văn hóa cơ sở.

9 Phóng viên hạng III V.11.02.06 1 1 Phóng viên
Đại học 

trở lên

Báo chí, Báo chí - tuyên 

truyền, Phát thanh - truyền 

hình.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác 

ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về 

nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp 

ngành báo chí

10
Công tác xã hội 

viên
V.09.04.02 2 2

Công tác xã 

hội viên

Đại học 

trở lên

Xã hội học, Công tác xã 

hội, Quản lý xã hội, tâm lý 

học.

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, 

giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học 

xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội.

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành khác phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội do 

cơ sở đào tạo hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp theo chương trình do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp 

ngành công tác xã hội.

118TỔNG CỘNG:


